
STT Số báo danh Họ và tên Ngày sinh Giới tính Đơn vị Ghi chú

1 50744762 Lê Thị Huỳnh Như 25/08/1999 Nữ Bạc Liêu
Nộp hồ sơ và chi phí 

xin cấp visa lần 2

2 50770904 Nguyễn Minh Đạt 25/05/1992 Nam Bạc Liêu
Nộp hồ sơ và chi phí 

xin cấp visa lần 2

3 91227121 Nguyễn Vĩnh Cường 01/01/2000 Nam Gia Lai
Nộp hồ sơ và chi phí 

xin cấp visa lần 2

4 51101385 Nguyễn Văn Điệp 13/10/2004 Nam Hà Nam
Nộp hồ sơ và chi phí 

xin cấp visa lần 2

5 50118831 Nguyễn Quang Sơn 27/10/1991 Nam Hà Tĩnh
Nộp hồ sơ và chi phí 

xin cấp visa lần 2

6 50781523 Nguyễn Hồng Hải 10/04/1999 Nam Hà Tĩnh
Nộp hồ sơ và chi phí 

xin cấp visa lần 2

7 50802651 Lê Văn Thắng 09/04/1987 Nam Hà Tĩnh
Nộp hồ sơ, 630 USD 

và 390.000 đồng

8 50803163 Trần Văn Minh 04/01/2001 Nam Hà Tĩnh
Nộp hồ sơ và chi phí 

xin cấp visa lần 2

9 50803145 Kiều Tiến Đăng 09/09/2000 Nam Hà Tĩnh
Nộp hồ sơ và chi phí 

xin cấp visa lần 2

10 90201996 Nguyễn Văn Thủy 10/03/1993 Nam Hà Tĩnh
Nộp hồ sơ và chi phí 

xin cấp visa lần 2

11 51108902 Nguyễn Văn Trường 03/08/2003 Nam Hà Tĩnh
Nộp hồ sơ và chi phí 

xin cấp visa lần 2

12 51108771 Đậu Văn Thành 03/07/1994 Nam Hà Tĩnh
Nộp hồ sơ và chi phí 

xin cấp visa lần 2

13 50803068 Đặng Quốc Hùng 25/02/2000 Nam Hà Tĩnh
Nộp hồ sơ và chi phí 

xin cấp visa lần 2

14 51100943 Đinh Duy Đạt 25/07/1998 Nam Hải Dương
Nộp hồ sơ và chi phí 

xin cấp visa lần 2

15 90801316 Nguyễn Văn Sơn 17/12/1994 Nam Lai Châu
Nộp hồ sơ và chi phí 

xin cấp visa lần 2

16 90800188 Phàn Văn Phúc 28/04/2001 Nam Lào Cai
Nộp hồ sơ và chi phí 

xin cấp visa lần 2

17 51104381 Nguyễn Văn Nam 30/10/1994 Nam Ninh Bình
Nộp hồ sơ và chi phí 

xin cấp visa lần 2
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18 50781268 Nguyễn Ngọc Thái 26/08/1991 Nam Nghệ An
Nộp hồ sơ và chi phí 

xin cấp visa lần 2

19 91214532 Hoa Văn Lực 23/08/1990 Nam Nghệ An
Nộp hồ sơ và chi phí 

xin cấp visa lần 2

20 91214600 Phan Hữu Trọng 12/09/2002 Nam Nghệ An
Nộp hồ sơ và chi phí 

xin cấp visa lần 2

21 51107785 Thái Văn Tuấn 16/08/2000 Nam Nghệ An
Nộp hồ sơ và chi phí 

xin cấp visa lần 2

22 50803898 Nguyễn Hữu Thắng 17/03/2000 Nam Quảng Bình
Nộp hồ sơ và chi phí 

xin cấp visa lần 2

23 91224175 Nguyễn Văn Thành 26/08/1988 Nam Quảng Bình
Nộp hồ sơ và chi phí 

xin cấp visa lần 2

24 50803890 Trần Hải Thành 15/01/2000 Nam Quảng Bình
Nộp hồ sơ và chi phí 

xin cấp visa lần 2

25 90803856 Lương Viết Thắng 11/03/1994 Nam Quảng Nam
Nộp hồ sơ và chi phí 

xin cấp visa lần 2

26 51110315 Lê Văn Đô 29/12/2001 Nam Quảng Trị
Nộp hồ sơ và chi phí 

xin cấp visa lần 2

27 51110473 Trần Đình Phong 10/11/2002 Nam Quảng Trị
Nộp hồ sơ và chi phí 

xin cấp visa lần 2

28 50782906 Nguyễn Xuân Hảo 06/04/1996 Nam Quảng Trị
Nộp hồ sơ và chi phí 

xin cấp visa lần 2

29 90803317 Phan Thành Quyết 20/12/1992 Nam Quảng Trị
Nộp hồ sơ và chi phí 

xin cấp visa lần 2

30 50113069 Vũ Văn Duẩn 08/01/2001 Nam Thanh Hóa
Nộp hồ sơ và chi phí 

xin cấp visa lần 2

31 91210015 Lê Hữu Giang 12/06/1990 Nam Thanh Hóa
Nộp hồ sơ và chi phí 

xin cấp visa lần 2

32 51104713 Mai Văn Hải 20/10/1987 Nam Thanh Hóa
Nộp hồ sơ và chi phí 

xin cấp visa lần 2

33 51104774 Lê Đức Cường 27/01/1995 Nam Thanh Hóa
Nộp hồ sơ và chi phí 

xin cấp visa lần 2

34 51105081 An Viết Dương 06/04/2001 Nam Thanh Hóa
Nộp hồ sơ và chi phí 

xin cấp visa lần 2

35 51105869 Lê Hoài Nam 26/12/1993 Nam Thanh Hóa
Nộp hồ sơ và chi phí 

xin cấp visa lần 2

36 51106239 Lê Văn Đạo 13/06/1996 Nam Thanh Hóa
Nộp hồ sơ và chi phí 

xin cấp visa lần 2



37 51106453 Nguyễn Văn Giang 20/02/2001 Nam Thanh Hóa
Nộp hồ sơ và chi phí 

xin cấp visa lần 2

38 50305568 Phạm Văn Hiếu 18/09/1999 Nam Thanh Hóa
Nộp hồ sơ và chi phí 

xin cấp visa lần 2

39 50760294 Trịnh Văn Phương 03/06/1990 Nam Thanh Hóa
Nộp hồ sơ và chi phí 

xin cấp visa lần 2

40 50800710 Dương Văn Tuấn Dũng 03/04/2001 Nam Thanh Hóa
Nộp hồ sơ và chi phí 

xin cấp visa lần 2

41 90200731 Lê Đức Quang 08/09/2001 Nam Thanh Hóa
Nộp hồ sơ và chi phí 

xin cấp visa lần 2

42 51102586 Vũ Quang Huy 07/07/2001 Nam Vĩnh Phúc
Nộp hồ sơ và chi phí 

xin cấp visa lần 2


